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M«n LÞch sö + §Þa lÝ – líp 4
                    Thêi gian: 40 phót
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       Họ và tên học sinh:………………………………Lớp:……Trường Tiểu học Kim Đính.

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:
Câu 1: a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm nào?

	A. Năm 1789      ;
	B. Năm 1879    ;
	C. Năm 1786    ;
	   D. Năm 1978


b) Thời Hậu Lê, văn học viết bằng loại chữ nào chiếm ưu thế? 
	A. Chữ Quốc ngữ ;
	B. Chữ Nôm   ;
	C. Chữ Hán    ;
	   D. Chữ La tinh


Câu 2: a) Nhà Nguyễn thành lập năm nào?

	A. Năm 1859   ;
	B. Năm 1802    ;
	C. Năm 1792    ;
	   D. Năm 1789


b) Nhà Nguyễn đặt kinh đô tại đâu?

	A. Thăng Long   ;
	B. Hoa Lư     ;
	C. Phú Xuân (Huế)
	  ;     D. Cổ Loa


Câu 3. a). Chiến thắng Chi Lăng do ai chỉ huy ?
      A. Đinh Bộ Lĩnh.      ;      B. Ngô Quyền         ;       C. Lê Lợi.        ;        D. Hồ Quý Ly.

b) Vì sao lại chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

      A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm thích hợp cho quân ta mai phục.

      B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rộng có nhiều vàng bạc, thích hợp cho quân ta tập trung và dự trữ lương thực.

      C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất cao, cách xa nơi quân địch đóng quân nên quân địch không tìm đến được. 
Câu 4: Đồng bằng Nam Bộ do hệ thống sông nào bồi đắp nên? 
	A. Sông Tiền và sông Hậu                   ;        
C. Sông Đồng Nai và và sông Sài Gòn
	    B. Sông Mê Công và sông Sài Gòn             
  ;    D. Sông Mê Công và sông Đồng Nai


Câu 5: Dãy núi nào ngăn cách thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng?
      A. Dãy Hoàng Liên Sơn           ;            B. Dãy Bạch Mã           ;        C. Dãy Trường Sơn

Câu 6. a) Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là: 

      A. Thành phố Hà Nội.      ;       B. Thành phố Hải Phòng.  ;     C. Thành phố Hồ Chí Minh.                            
b) Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc: 
      A. Vùng biển phía Bắc.   ;   B. Vùng biển miền Trung.   ;     C. Vùng biển phía Nam
Câu 7: Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì? ? Hãy viết câu trả lời của em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. Em hãy dẫn ra một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai. Hãy viết câu trả lời của em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. Nêu một số nguyên nhân dẫn tới nguồn hải sản ven bờ ở nước ta bị cạn kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                  ---------------------- HẾT--------------------------

Giáo viên coi  ............................................  Giáo viên chấm.............................................
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH
	BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

CUỐI NĂM HỌC- LỚP 4

NĂM HỌC: 2021 - 2022




	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	a.A

b.C
	a.B

b.C
	a.C ; 
    b.A
	D
	B
	a.C

b.B

	Số điểm
	1đ
	1đ
	1đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ


Câu 7.(1 điểm) 
- Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.
Câu 8.(1,5 điểm) Một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho người khác:

- Vua không đặt ngôi hoàng hậu; bỏ chức tể tướng; tự đặt ra luật pháp; tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương.

- Việc tổ chức các kì thi Hội; việc thay đổi các quan trong triều,… đều do vua quyết định.

Câu 9.(1 điểm) Đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung là: 
- Mùa hạ, tại đây thường khô, nóng và bị hạn hán.

- Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt.

- Khu vực phía Bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh.

Câu 10 : (1,5 điểm) 
         - Đánh bắt hải sản bừa bãi.      
         - Ô nhiễm môi trường (do rác, chất thải… xả ra môi trường biển)  
§Ò chÝnh thøc





    Điểm                                Lời nhận xét của giáo viên.





Đề chính thức








